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KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN, NHIỆM KỲ 2023- 2028

I. MỤC TIÊU,  PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CĐ NHIỆM KỲ 2023- 2028
1. Mục tiêu :

 Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng và Công đoàn các cấp, thực hiện đúng 
vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong hệ thống giáo dục, 
bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành, tổ chức công đoàn từ ngành đến 
cơ sở tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên vững 
vàng về chuyên môn nghiệp vụ, trong sáng về tư tưởng đạo đức, thật sự tâm 
huyết và gắn bó với nghề. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và các 
cuộc vận động lớn trong ngành, chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần, 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà giáo và người lao động; 
khắc phục cơ bản những hạn chế, tồn tại của nhiệm kỳ trước, xây dựng tổ chức 
công đoàn ngày càng vững, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 
2013-2028.

        2. Một số chỉ tiêu phấn đấu 
- Chỉ tiêu 1:  100% đoàn viên công đoàn tham gia học tập các Chỉ thị, 

Nghị quyết của Đảng, các quy định của ngành.
          - Chỉ tiêu 2:  100%  đoàn viên công đoàn đạt trình độ chuyên môn trên chuẩn.
     -  Chỉ tiêu 3:  100% cán bộ, đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các phong 
trào thi đua và các cuộc vận động lớn của ngành như: "Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương 
đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách 
nhiệm”, “Xây dựng cơ quan văn hóa, gia đình Nhà giáo văn hóa”; "Đổi mới sáng 
tạo trong dạy và học". 
      - Chỉ tiêu 4:  Mỗi năm học có từ 12 - 15% cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu giáo 
viên dạy giỏi, chiến sĩ thi đua các cấp. Lao động tiên tiến hàng năm đạt từ 85% 
trở lên.
     -  Chỉ tiêu 5:  Có 85% đến 95% đoàn viên công đoàn xuất sắc; 95% - 100% 
nữ giáo viên đạt“ Giỏi việc trường, đảm việc nhà.” Công đoàn trường đạt Công 
đoàn vững mạnh xuất sắc.

    - Chỉ tiêu 6: Trong nhiệm kỳ tới, kết nạp mới từ 01 đến 02 đoàn viên cho tổ chức 
công đoàn. Giới thiệu cho Đảng 1-2 đoàn viên ưu tú trở lên để Đảng bồi dưỡng kết 
nạp. 

   - Chỉ tiêu 7: Phối hợp với nhà trường tổ chức cho đoàn viên công đoàn được 
thăm quan, học tập trao đổi kinh nghiệm ít nhất 1 lần/1 năm.
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   - Chỉ tiêu 8: 100% đoàn viên công đoàn thực hiện tốt chính sách Dân số - Gia 
đình - Trẻ em, không có đoàn viên công đoàn sinh con thứ 3. Tỷ lệ gia đình Nhà 
giáo văn hóa hàng năm đạt 95%.
   - Chỉ tiêu 9: 100% đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các hoạt động nhân 
đạo, từ thiện do Công đoàn cấp trên phát động.

  - Chỉ tiêu 10: 100% cán bộ công đoàn tham gia tập huấn và bồi dưỡng nghiệp 
vụ công tác công đoàn.

3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 
Căn cứ vào mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu và chức năng của tổ chức 

công đoàn để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 
thành Chương trình hành động cụ thể trong toàn khóa, thực hiện các nội dung 
công tác đã đề ra với các nhiệm vụ và giải pháp cơ bản sau:

3.1. Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của nhà giáo và người lao động

- Chủ động phối hợp thực hiện tốt các chính sách đối với nhà giáo, tham 
mưu, đề xuất những giải pháp tích cực nhằm cải thiện môi trường và điều kiện 
làm việc, cải thiện mức thu nhập của giáo viên. Quan tâm hơn nữa đến các đối 
tượng giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, chăm lo đời sống vật chất và 
tinh thần đối với nhà giáo như các hoạt động thăm hỏi, hiếu, hỷ, trợ cấp khó 
khăn, chúc mừng sinh nhật, gặp mặt dâu, rể, mừng thọ cha mẹ, tặng quà con cán 
bộ, giáo viên, tham quan nghiên cứu học tập ở trong và ngoài nước.

 - Tích cực tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác của ban thanh tra nhân 
dân, uỷ ban kiểm tra công đoàn, tài chính công đoàn. 

3.2. Tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên và người lao động học 
tập nâng cao trình độ. 

- Đa dạng hoá các hình thức, biện pháp tuyên truyền về chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tổ chức công 
đoàn, đoàn viên và người lao động; ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế 
của cơ quan, quy chế chuyên môn.

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động thực hiện Chương 
trình hành động của Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khoá X “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt 
Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” gắn với việc “Học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”

-  Phát động và tổ chức tốt các phong trào: “Học tập nâng cao trình độ học 
vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp”, “Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở”,  
các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao. 

- Tổ chức trong đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, văn 
nghệ, thể thao, xây dựng đời sống văn hoá.
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Tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động tham gia xây dựng 
Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thực hiện trách nhiệm 
của tổ chức công đoàn đối với công tác phát triển tổ chức Đảng, giới thiệu đoàn viên 
công đoàn ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.   

3.3. Tổ chức các phong trào trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và 
người lao động. 

- Kết hợp với chuyên môn xây dựng nội dung thi đua phù hợp với đặc thù 
của ngành theo chủ đề, chủ điểm từng năm học. Tổ chức các phong trào thi đua 
theo hướng phù hợp, thiết thực, khách quan, có tác dụng khuyến khích, động 
viên và tạo động lực cho phong trào chung.

- Thực hiện hiệu quả 4 phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Giỏi việc trường - 
Đảm việc nhà”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; "Đổi mới sáng 
tạo trong dạy và học", chú trọng sáng tạo các phong trào mới gắn với truyền thống và 
đặc thù của ngành, xây dựng những điển hình thi đua tiên tiến. 

3.4. Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh 
- Chủ động xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên. Tích cực đổi mới nội dung, 

hình thức hoạt động, làm cho hoạt động công đoàn phong phú, hấp dẫn. Tăng cường tổ 
chức các hoạt động giao lưu, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm.

- Xây dựng nội dung chương trình hoạt động sát hợp với tình hình và yêu cầu 
thực tiễn của nhà trường; đảm bảo đúng vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức 
công đoàn đã được quy định tại Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. 

- Tích cực tham gia bồi dưỡng năng lực và nghiệp vụ công tác công đoàn. Chú 
trọng công tác kiểm tra, kiện toàn văn phòng công đoàn, hồ sơ hành chính, tài 
chính của công  đoàn  đảm bảo nề nếp sinh hoạt Ban chấp hành theo đúng Điều lệ 
Công đoàn Việt Nam.

3.5. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nữ công.
-Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức hoạt động nữ công, tổ chức câu lạc 

bộ nữ nhà giáo, câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ vũ quốc tế…
- Củng cố và tăng cường hoạt động của Ban nữ công. Phối hợp với chuyên 

môn xây dựng kế hoạch và chương trình công tác cụ thể theo từng năm.
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và giáo dục truyền thông về giới, 

thực hiện tốt kế hoạch hóa dân số, phòng chống HIV/AIDS .
3.6. Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, thể thao, các hoạt động xã hội, 

nhân đạo từ thiện.
- Mở rộng các hình thức hoạt động thể dục thể thao, tạo điều kiện về thời 

gian, phương tiện để giáo viên hoạt động nâng cao thể chất và bảo vệ sức khỏe.
- Tham gia tích cực các hoạt động nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa do 

Trung ương, thành phố và ngành phát động. Chăm lo đời sống vật chất và tinh 
thần đối với các đối tượng chính sách trong nhà trường. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
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- Ban chấp hành công đoàn trường Mầm non Quốc Tuấn căn cứ vào Nghị 
quyết Đại hội X Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể hóa xây dựng 
Chương trình công tác, tập trung chỉ đạo dứt điểm trong từng thời điểm, giai 
đoạn cho phù hợp.

- Thực hiện đúng quy định về chế độ sinh hoạt của Ban chấp hành, phát 
huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trong mỗi lĩnh vực 
công tác được phân công.

- Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và thực 
hiện chấp hành các nguyên tắc, chế độ hoạt động công đoàn.

- Đảm bảo chế độ thông tin báo cáo, thực hiện nghiêm túc các kế hoạch 
các phong trào thi đua kịp thời, hiệu quả. 
         - Nhiệm kỳ  2023 - 2028 Công đoàn trường Mầm non Quốc Tuấn thực 
hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, phối hợp chặt chẽ với 
chuyên môn xây dựng và triển khai các chương trình công tác phù hợp. Tập thể 
Công đoàn trường đoàn kết một lòng, không ngừng thi đua phấn đấu xây dựng 
một tập thể công đoàn vững mạnh xuất sắc. Góp phần tích cực vào việc nâng 
cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.  

- Để phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục những tồn tại 
trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn trường Mầm non Quốc Tuấn rất mong tiếp tục 
nhận được sự quan tâm của Công đoàn cấp trên, Chi bộ, BGH, các lực lượng xã 
hội và các đoàn thể khác để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

TM. BCH CÔNG ĐOÀN
CHỦ TỊCH

                  

                     Bùi Thị Phương
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THEO DÕI ĐOÀN VIÊN

Trình độ           
chuyên mônTT Họ và tên

Ngày, 
tháng, 

năm sinh Hiện
 tại

Đang 
học

Năm 
KN 

Đảng

Năm 
KN 
CĐ

Số 
con 
đã 

sinh

Điện thoại
Ghi chú

1 Lê Thị Cúc 8/5/1986 ĐHMN 2012 2008 1 0974312399

2 Nguyễn T Kim 
Nhung 1/1/1984 Thạc sĩ 2012 2007 2 0979825826

3 Nguyễn Thị Lưu 03/11/1971 ĐHMN 2006 1989   2 0376368539

4 Vũ T Thanh Hường 28/11/1981 ĐHMN 2012 2002 2 0932281181

5 Phạm Thị Thu 
Hằng 28/12/1968 ĐHMN 2011 1986

2 0378242175

6 Nguyễn Thị Quyền 2/1/1970 CĐMN 1998 1989 2 0971854041

7 Vũ Thị Mỹ Nhân 19/9/1982 ĐHMN 2006 2000 3 0967883976

8 Vũ Thị Lương 27/8/1982 ĐHMN 2004 2000 2 0362049941

9 Nguyễn Thị Hải 11/5/1983 ĐHMN 2006 2002 2 0388113056

10 Bùi Thị Phương 26/12/1983 ĐHMN 2011 2002 2 0948910658

11 Đỗ Thị Tuyết Minh 26/11/1983 ĐHMN 2008 2002 1 0972968599

12 Đỗ Thanh Huyền 20/2/1983 ĐHMN 2008 2002 1 0987867988

13 Phạm Thị Phượng 18/11/1982 ĐHMN 2008 2004 2 0973043765

14 Dương Thị Huệ 5/5/1988 ĐHMN 2019 2008 2 0378494820

15 Nguyễn Thị Oanh 11/1/1984 ĐHMN 2021 2008 2 0986455148

16 Đỗ Thị Diệp 21/9/1971 ĐHMN 2010 2004 2 0352538269

17 Trần Thị Ngần 10/4/1985 ĐHMN 2006 2010 2 0965183411

18 Nguyễn Thị Hương 24/3/1985 ĐHMN 2019 2010 3 0982871847

19 Đặng Thị Xuyên 28/7/1983 ĐHMN 2014 2010 2 0985784498

20 Nguyễn Thị Mơ 23/12/1992 ĐHMN 2019 2011 2 0375344209

21 Vũ Thị Hiền 28/10/1983 ĐHMN 2023 2013 3 0973003904

22 Đặng Thị Huế 9/4/1985 ĐHMN 2013 2 0986177936

23 Nguyễn Thị Ngọc 16/10/1989 ĐHMN 2011 2013 2 0972380182

24 Trần Thị Thu Hà 25/7/1994 ĐHMN 2023 2013 3 0973759967

25 Nguyễn Thị Huệ 6/3/1993 ĐHMN 2019 2014 2 0975811065
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26 Đào Thị Thuỳ Linh 26/11/1992 ĐHMN 2021 2014 2 0975032627

27 Đỗ Thị Duyên 21/1/1987 ĐHMN 2023 2015 3 367198822

28 Nguyễn Thị 
Phượng 13/11/1994 ĐHMN 2021 2015 2 0965928699

29 Vũ Thị Thắm 10/2/1985 ĐHMN 2019 2012 2 0976123729

30 Đặng Thị Tuyền 10/10/1994 ĐHMN 2023 2017 2 0377448998

31 Đỗ Thị Lý 25/10/1983 ĐHMN 2014 2006 2 0982176798

32 Đỗ Thị Thu Hương 06/02/1998 CĐMN 2023 2020 2 0329623238

33 Nguyễn Thị Kiên 15/9/1982 ĐHMN 3
0789282933

34 Đỗ Thị Thanh Nga 20/10/1987 ĐHMN 2009 2011 3 0977169096

35 Nguyễn Thị Thu Hà 9/5/1979 ĐHKT 2008 2 0914071508

36 Phùng Thị Mai 19/11/1983
CĐNĂ 2012 2 0834859657

37 Nguyễn T Thái 
Thụy 13/3/1980 CĐNĂ 2011 2 0988607980

38  Đặng Thúy Phương 2/7/1975 CĐNĂ 2009 2 0975504380

39 Trần Thị Thúy 5/6/1986 CĐNĂ 3 0395988986

40 Nguyễn Thị Mến 28/8/1990 CĐNĂ 2014 2 0342613858

41 Nguyễn Hải Hà 22/8/1984 CĐNĂ 2012 3 0989352882

42 Bùi Thị Liễu 14/9/1984 CĐNĂ 2 0369559103

43 Phùng Thị Nga 31/8/1992 TCNĂ 2015 3 0386090644
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THEO DÕI THI ĐUA CỦA TẬP THỂ
Nhà trường Công đoàn

Năm học Danh hiệu Khen thưởng Danh hiệu Khen thưởng

2023 - 2024 TTLĐXS

Bằng khen của 
UBNDTP

Bằng khen của 
Bộ GD&ĐT

VMSX

2024 - 2025

2025 - 2026

2026 - 2027

2027 - 2028
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THEO DÕI THI ĐUA GIAI ĐOẠN 2023 - 2028

Danh hiệu
TT HỌ VÀ TÊN NĂM HỌC LĐTT CSTĐ 

CS
CSTĐ 

TP
ĐV
XS

Khen thưởng

2023 - 2024 x x x
2024 – 2025

2025 - 2026

2026 - 2027

1 Lê Thị Cúc

2027 - 2028

2023 - 2024 x x x

2024 – 2025
2025 - 2026
2026 - 2027

2 Nguyễn T Kim 
Nhung

2027 - 2028
2023 - 2024 x x

2024 – 2025
2025 - 2026
2026 - 2027

3
Nguyễn Thị Lưu

2027 - 2028
2023 - 2024 x x

2024 – 2025
2025 - 2026
2026 - 2027

4 Phạm Thị Phượng

2027 - 2028
2023 - 2024 x

2024 – 2025
2025 - 2026
2026 - 2027

5 Đặng Thị Tuyền

2027 - 2028
2023 - 2024 x x x
2024 – 2025

2025 - 2026

2026 - 2027

6 Vũ Thị Thắm

2027 - 2028
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THEO DÕI THI ĐUA GIAI ĐOẠN 2023 - 2028

TT HỌ VÀ TÊN NĂM HỌC LĐTT CSTĐ 
CS CSTĐ TP ĐV

XS Khen thưởng

2023 - 2024 x x x
2024 – 2025

2025 - 2026

2026 - 2027

7 Đào Thị Thùy Linh

2027 - 2028

2023 - 2024 x Bằng khen của CTUBTP

2024 – 2025

2025 - 2026

2026 - 2027

8 Vũ Thị Lương

2027 - 2028

2023 - 2024

2024 – 2025

2025 - 2026

2026 - 2027

9 Đỗ Thị Thu Hương

2027 - 2028

2023 - 2024 x
2024 – 2025

2025 - 2026

2026 - 2027

10 Đỗ Thị Tuyết Minh

2027 - 2028

2023 - 2024 x
2024 – 2025

2025 - 2026

2026 - 2027

11 Nguyễn Thị Quyền

2027 - 2028

2023 - 2024 x x x
2024 – 2025

2025 - 2026

2026 - 2027

12 Bùi Thị Phương

2027 - 2028
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THEO DÕI THI ĐUA GIAI ĐOẠN 2023 - 2028

TT HỌ VÀ TÊN NĂM HỌC LĐTT CSTĐ 
CS

CSTĐ 
TP

ĐV
XS Khen thưởng

2023 - 2024 x
2024 – 2025

2025 - 2026

2026 - 2027

13 Vũ Thị Mỹ Nhân

2027 - 2028

2023 - 2024 x
2024 – 2025

2025 - 2026

2026 - 2027

14 Đỗ Thị Lý

2027 - 2028

2023 - 2024 x
2024 – 2025

2025 - 2026

2026 - 2027

15 Đỗ Thị Diệp

2027 - 2028

2023 - 2024 x
2024 – 2025

2025 - 2026

2026 - 2027

16 Nguyễn Thị Phượng

2027 - 2028

2023 - 2024 x
2024 – 2025

2025 - 2026

2026 - 2027

17 Đặng Thị Xuyên

2027 - 2028

2023 - 2024 x
2024 – 2025

2025 - 2026

2026 - 2027

18 Đỗ Thanh Huyền

2027 - 2028
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THEO DÕI THI ĐUA GIAI ĐOẠN 2023 - 2028

TT HỌ VÀ TÊN NĂM HỌC LĐTT CSTĐ 
CS

CSTĐ 
TP

ĐV
XS Khen thưởng

2023 - 2024 x
2024 – 2025

2025 - 2026

2026 - 2027

19 Vũ Thị Thanh 
Hường

2027 - 2028

2023 - 2024 x
2024 – 2025

2025 - 2026

2026 - 2027

20 Trần Thị Ngần

2027 - 2028

2023 - 2024 x
2024 – 2025

2025 - 2026

2026 - 2027

21 Vũ Thị Hiền

2027 - 2028

2023 - 2024 x
2024 – 2025

2025 - 2026

2026 - 2027

22 Trần Thị Thu Hà

2027 - 2028

2023 - 2024 x
2024 – 2025

2025 - 2026

2026 - 2027

23 Dương Thị Huệ

2027 - 2028

2023 - 2024

2024 – 2025

2025 - 2026

2026 - 2027
24 Nguyễn Thị Ngọc

2027 - 2028
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THEO DÕI THI ĐUA GIAI ĐOẠN 2023 - 2028

TT HỌ VÀ TÊN NĂM HỌC LĐTT CSTĐ 
CS

CSTĐ 
TP

ĐV
XS Khen thưởng

2023 - 2024 x
2024 – 2025

2025 - 2026

2026 - 2027

25 Đặng Thị Huế

2027 - 2028

2023 - 2024 x
2024 – 2025

2025 - 2026

2026 - 2027

26 Nguyễn Thị Kiên

2027 - 2028

2023 - 2024 x
2024 – 2025

2025 - 2026

2026 - 2027

27 Nguyễn Thị Mơ

2027 - 2028

2023 - 2024 x
2024 – 2025

2025 - 2026

2026 - 2027

28
Nguyễn Thị 

Hương

2027 - 2028

2023 - 2024 x
2024 – 2025

2025 - 2026

2026 - 2027

29 Nguyễn Thị Oanh

2027 - 2028

2023 - 2024 x
2024 – 2025

2025 - 2026

2026 - 2027

30 Đỗ Thị Duyên

2027 - 2028
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THEO DÕI THI ĐUA GIAI ĐOẠN 2023 - 2028

TT HỌ VÀ TÊN NĂM HỌC LĐTT CSTĐ 
CS

CSTĐ 
TP

ĐV
XS Khen thưởng

2023 - 2024 x
2024 – 2025

2025 - 2026

2026 - 2027

31 Nguyễn Thị Hải

2027 - 2028

2023 - 2024 x
2024 – 2025

2025 - 2026

2026 - 2027

32 Nguyễn Thị Huệ

2027 - 2028

2023 - 2024 x
2024 – 2025

2025 - 2026

2026 - 2027

33
Phạm Thị Thu 

Hằng

2027 - 2028

2023 - 2024
2024 – 2025       

2025 - 2026

2026 - 2027
34

Đặng Thúy 
Phương

2027 - 2028

2023 - 2024 x
2024 – 2025

2025 - 2026

2026 - 2027

35
Phùng Thị Mai

2027 - 2028

2023 - 2024 x
2024 – 2025

2025 - 2026

2026 - 2027

36
Phùng Thị Nga

2027 - 2028

2023 - 2024 x
Nguyễn Thị Thái 

2024 – 2025
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2025 - 2026
2026 - 202737

Thụy

2027 - 2028
2023 - 2024 x
2024 – 2025
2025 - 2026
2026 - 2027

38 Trần Thị Thúy

2027 - 2028
2023 - 2024
2024 – 2025
2025 - 2026
2026 - 2027

39 Nguyễn Thị Mến

2027 - 2028
2023 - 2024 x
2024 – 2025
2025 - 2026
2026 - 202740

Bùi Thị Liễu

2027 - 2028
2023 - 2024
2024 – 2025
2025 - 2026
2026 - 2027

41
Đỗ Thị Thanh 

Nga

2027 - 2028
2023 - 2024 x
2024 – 2025
2025 - 2026
2026 - 2027

42 Nguyễn Hải Hà

2027 - 2028
2023 - 2024 x
2024 – 2025
2025 - 2026
2026 - 2027

43 Nguyễn Thị Thu 
Hà

2027 - 2028

TM. BCH CÔNG ĐOÀN
CHỦ TỊCH

                  

                      Bùi Thị Phương
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